
 TÊN HÀNG   HÃNG  HÌNH  ĐƠN VỊ  BÁN 

PHỤ KIỆN ĐỒNG & THAU -                

RỌ ĐỒNG MIHA- 21 MINH HÒA CÁI 35,058          

RỌ ĐỒNG MIHA- 27 MINH HÒA CÁI 61,994          

RỌ ĐỒNG MIHA- 34 MINH HÒA CÁI 96,058          

RỌ ĐỒNG MIHA- 42 MINH HÒA CÁI 146,698        

RỌ ĐỒNG MIHA- 49 MINH HÒA CÁI 204,714        

RỌ ĐỒNG MIHA- 60 MINH HÒA CÁI #VALUE!

RỌ ĐỒNG MIHA- 90 MINH HÒA CÁI 623,258        

RỌ ĐỒNG MIHA- 114 MINH HÒA CÁI 1,215,850     

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT 21-MBV MINH HÒA CÁI 33,537          

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT 27-MBV MINH HÒA CÁI 44,200          

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT 34-MBV MINH HÒA CÁI 72,853          

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT 42-MBV MINH HÒA CÁI 146,927        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT 49-MBV MINH HÒA CÁI 197,395        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT 60-MBV MINH HÒA CÁI 306,471        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT 90-MBV MINH HÒA CÁI 791,534        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT 114-MBV MINH HÒA CÁI 1,532,029     

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÕ XO NÊM NHỰA 21-

MIHA
MINH HÒA CÁI 48,514          

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÕ XO NÊM NHỰA 27-

MIHA
MINH HÒA CÁI 77,330          

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÕ XO NÊM NHỰA 34-

MIHA
MINH HÒA CÁI 110,297        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÕ XO NÊM NHỰA 42-

MIHA
MINH HÒA CÁI 191,290        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÕ XO NÊM NHỰA 49-

MIHA
MINH HÒA CÁI 244,200        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÕ XO NÊM NHỰA 60-

MIHA
MINH HÒA CÁI 379,324        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÕ XO NÊM NHỰA 90-

MIHA
MINH HÒA CÁI 712,820        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÕ XO NÊM ĐỒNG 114-

MIHA
MINH HÒA CÁI 1,354,496     

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MBV DN50--60 MINH HÒA CÁI 487,179        

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MBV DN80-90 MINH HÒA CÁI 1,535,204     

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MBV-DN100-114 MINH HÒA CÁI 2,933,656     

VAN BI  HỢP KIM TAY GẠT TURA -21 MINH HÒA CÁI 36,874          

VAN BI  HỢP KIM TAY GẠT TURA -27 MINH HÒA CÁI 45,014          

VAN BI  HỢP KIM TAY GẠT TURA -34 MINH HÒA CÁI 68,864          

VAN BI  HỢP KIM TAY GẠT TURA -42 MINH HÒA CÁI 135,287        

VAN BI  HỢP KIM TAY GẠT TURA -49 MINH HÒA CÁI 184,208        

VAN BI  HỢP KIM TAY GẠT TURA -60 MINH HÒA CÁI 271,876        
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VAN CỬA ĐỒNG DN15-21-MBV MINH HÒA CÁI 66,422          

VAN CỬA ĐỒNG DN20 -27-MBV MINH HÒA CÁI 83,679          

VAN CỬA ĐỒNG DN25-34-MBV MINH HÒA CÁI 111,030        

VAN CỬA ĐỒNG DN32-42-MBV MINH HÒA CÁI 184,941        

VAN CỬA ĐỒNG DN40-49-MBV MINH HÒA CÁI 237,281        

VAN CỬA ĐỒNG DN50- 60-MBV MINH HÒA CÁI 333,414        

VAN CỬA ĐỒNG DN80-90-MBV MINH HÒA CÁI 1,164,997     

VAN CỬA ĐỒNG DN100-114-MBV MINH HÒA CÁI 1,853,722     

VAN ĐIỆN TỪ -UNI-D 21 ( 220V) UNID CÁI 230,000        

VAN ĐIỆN TỪ -UNI-D 27 ( 220V) UNID CÁI 247,250        

VAN ĐIỆN TỪ -UNI-D 34 ( 220V) UNID CÁI 362,250        

VAN ĐIỆN TỪ -UNI-D 42 ( 220V) UNID CÁI 793,500        

VAN ĐIỆN TỪ -UNI-D 49 ( 220V) UNID CÁI 828,000        

VAN ĐIỆN TỪ -UNI-D 60 ( 220V) UNID CÁI 1,322,500     

VAN ĐIỆN TỪ -UNI-D 21 ( 24V) UNID CÁI 230,000        

VAN ĐIỆN TỪ -UNI-D 27 ( 24V) UNID CÁI 247,250        

LUPE ĐỒNG TY-104-21 TAHYANG CÁI 139,150        

LUPE ĐỒNG TY-104-27 TAHYANG CÁI 165,600        

LUPE ĐỒNG TY-104-34 TAHYANG CÁI 226,550        

LUPE ĐỒNG TY-104-42 TAHYANG CÁI 305,900        

LUPE ĐỒNG TY-104-49 TAHYANG CÁI 410,550        

LUPE ĐỒNG TY-104-60 TAHYANG CÁI 826,850        

LUPE ĐỒNG TY-104-90 TAHYANG CÁI 2,530,000     

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG-21 WUFENG CÁI 128,700        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG-27-322 WUFENG CÁI 163,020        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG-34-322 WUFENG CÁI 201,344        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG-42 WUFENG CÁI 338,624        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG-49 WUFENG CÁI 411,268        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG-60-322 WUFENG CÁI 594,880        

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG-90 WUFENG CÁI 1,658,800     

VAN KHÓA ĐỒNG -21 WUFENG CÁI 141,284        

VAN KHÓA ĐỒNG -27 WUFENG CÁI 207,900        

VAN KHÓA ĐỒNG -34 WUFENG CÁI 243,100        

VAN KHÓA ĐỒNG -42 WUFENG CÁI 348,920        

VAN KHÓA ĐỒNG -49 WUFENG CÁI 418,704        

VAN KHÓA ĐỒNG -60 WUFENG CÁI 597,740        

VAN KHÓA ĐỒNG -90 WUFENG CÁI 1,887,600     

VÕI HỒ ĐỒNG -21 (MINI) WUFENG CÁI 85,560          

VÕI HỒ ĐỒNG -27 (MINI) WUFENG CÁI 92,690          



VÕI HỒ THAU 21 (HP, KIỂU TW ) LT CÁI 54,000          

VÕI HỒ THAU 27 (HP, KIỂU TW ) LT CÁI 55,200          

PHAO CƠ, PHAO ĐIỆN

PHAO HỒ THÔNG MINH 21-ONSPA ONSPA CÁI 84,672          

PHAO HỒ THÔNG MINH 27-ONSPA ONSPA CÁI 92,837          

PHAO ĐIỆN-70AB ONSPA CÁI 78,624          

PHAO NƯỚC HÌNH CHŨ NHẬT-SJ-M15-4M NHẬP CÁI 123,200        

PHAO CO THAU 21- TĂNG ĐƠ HK CÁI 71,300          

PHAO CO THAU 27- TĂNG ĐƠ HK CÁI 83,950          

PHAO CO THAU 34- TĂNG ĐƠ MH CÁI 157,542        

PHAO CO THAU 42- TĂNG ĐƠ MH CÁI 523,776        

PHAO CO THAU 49- TĂNG ĐƠ MH CÁI 630,850        

PHAO CO THAU 60- TĂNG ĐƠ MH CÁI 1,072,786     

VAN PHAO HỒ-21-331 WUFENG CÁI 165,402        

VAN PHAO HỒ-27-332 WUFENG CÁI 205,005        

VAN PHAO HỒ-34 WUFENG CÁI 240,531        

PHAO HỒ THÂN ĐỒNG, BÓNG NHỰA-34 TAHYANG CÁI 276,640        

PHAO HỒ THÂN ĐỒNG, BÓNG NHỰA-49 TAHYANG CÁI 1,219,680     

PHAO HỒ THÂN ĐỒNG, BÓNG NHỰA-60 TAHYANG CÁI 1,517,600     



PHAO HỒ THÂN ĐỒNG, BÓNG NHỰA-90 TAHYANG CÁI 4,065,600     

PHAO HỒ THÂN ĐỒNG, BÓNG NHỰA-114 TAHYANG CÁI 5,759,040     

VAN PHAO INOX-HK 21 LD CÁI 100,800        

VAN PHAO INOX-HK 27 LD CÁI 106,400        

VAN PHAO INOX-HK 34 LD CÁI 229,600        

VAN PHAO INOX-HK 42 LD CÁI 920,640        

VAN PHAO INOX-HK 49 LD CÁI 1,029,280     

VAN PHAO INOX-HK 60 LD CÁI 1,232,000     

VAN PHAO INOX-HK 90 LD CÁI 2,576,000     

PHAO CƠ NHỰA- 21 RADAR NHẬP CÁI 49,500          

PHAO CƠ NHỰA- 27 RADAR NHẬP CÁI 55,000          

PHAO CƠ 21 - 36C/TH TAM LẬP CÁI 68,200          

PHAO CƠ 27- 36C/TH TAM LẬP CÁI 68,200          

PHAO CƠ 34- 36C/TH TAM LẬP CÁI 79,200          

ĐỒNG HỒ NƯỚC -                

ĐỒNG HỒ NƯỚC ,LOẠI CƠ TRUNG ĐỨC 21 CHINA CÁI 104,400        

ĐỒNG HỒ NƯỚC ,TỪ  TRUNG ĐỨC 21 CÓ KĐ CHINA CÁI 232,000        

ĐỒNG HỒ NƯỚC LOẠI NHỰA, FUSENG 21 VN CÁI 109,250        

ĐỒNG HỒ NƯỚC CƠ 34 (REN)-DN25 FUDA CÁI 663,578        



ĐỒNG HỒ NƯỚC CƠ 42 (REN)-DN32 FUDA CÁI 951,490        

ĐỒNG HỒ NƯỚC CƠ 49 (REN)-DN40 FUDA CÁI 1,457,308     

ĐỒNG HỒ NƯỚC CƠ 60  (BÍCH )-DN50 FUDA CÁI 1,796,492     

ĐỒNG HỒ NƯỚC CƠ 90 (BÍCH )-DN80 FUDA CÁI 2,870,246     

ĐỒNG HỒ NƯỚC CƠ 114 (BÍCH)-DN100 FUDA CÁI 3,157,172     

ĐỒNG HỒ NƯỚC TỪ 34  (REN) FUDA CÁI 800,632        

ĐỒNG HỒ NƯỚC TỪ 42 (REN) FUDA CÁI 1,029,384     

ĐỒNG HỒ NƯỚC TỪ 49 (REN) FUDA CÁI 1,555,908     

ĐỒNG HỒ NƯỚC TỪ 60 (BÍCH) FUDA CÁI 2,090,320     

ĐỒNG HỒ NƯỚC TỪ 90 (BÍCH) FUDA CÁI 3,817,792     

ĐỒNG HỒ NƯỚC TỪ 114 BÍCH FUDA CÁI 4,150,074     

VAN CÔNG NGHIỆP

VAN BƯỚM TAY GẠT DN-50 MH CÁI 259,038        

VAN BƯỚM TAY GẠT DN-80 MH CÁI 319,643        

VAN BƯỚM TAY GẠT DN-100 MH CÁI 447,695        

VAN BƯỚM TAY GẠT DN-125 MH CÁI 593,343        

VAN BƯỚM TAY GẠT DN-150 MH CÁI 713,575        

VAN BƯỚM TAY QUAY DN-50 MH CÁI 504,390        

VAN BƯỚM TAY QUAY DN-80 MH CÁI 564,018        

VAN BƯỚM TAY QUAY DN-100 MH CÁI 700,868        

VAN BƯỚM TAY QUAY DN-125 MH CÁI 845,538        

VAN BƯỚM TAY QUAY DN-150 MH CÁI 975,545        

VAN BƯỚM 1 CHIỀU DN-50 MH CÁI 284,453        

VAN BƯỚM 1 CHIỀU DN-80 MH CÁI 500,480        

VAN BƯỚM 1 CHIỀU DN-100 MH CÁI 689,138        

VAN BƯỚM 1 CHIỀU DN-125 MH CÁI 915,918        

VAN BƯỚM 1 CHIỀU DN-150 MH CÁI 1,168,113     

VAN 2C MẶT BÍCH , TY NỔI-DN50-JS Z44T-10 MH CÁI 1,089,913     

VAN 2C MẶT BÍCH , TY NỔI-DN80 MH CÁI 1,682,278     

VAN 2C MẶT BÍCH , TY NỔI-DN100 MH CÁI 1,993,123     

VAN 2C MẶT BÍCH , TY NỔI-DN125 MH CÁI 3,014,610     

VAN 2C MẶT BÍCH , TY NỔI-DN150 MH CÁI 3,724,275     



VAN 1C MẶT BÍCH -DN 50-JSH44T-10 MH CÁI 869,975        

VAN 1C MẶT BÍCH -DN 80 MH CÁI 1,400,758     

VAN 1C MẶT BÍCH -DN 100 MH CÁI 1,689,120     

VAN 1C MẶT BÍCH -DN 125 MH CÁI 2,778,055     

VAN 1C MẶT BÍCH -DN 150 MH CÁI 4,114,298     

RỌ BƠM MB-JS- DN50 MH CÁI 217,689        

RỌ BƠM MB-JS- DN80 MH CÁI 386,308        

RỌ BƠM MB-JS- DN100 MH CÁI 496,570        

RỌ BƠM MB-JS- DN125 MH CÁI 651,993        

RỌ BƠM MB-JS- DN150 MH CÁI 912,985        
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